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Liên Biên Nhận Khai Báo Cơ Quan Cảnh Sát Và Bản Kế Hoạch 

An Toàn Cho Nạn Nhân Trong Vụ Á n Bạo Lực Gia Đình 

 

Mã số Bảng biểu khai báo: 

Ngày, thời gian khai báo: 

Cơ quan, Đơn vị khai báo: 

Họ tên nạn nhân:        Họ tên người có hành vi bạo lực: 

Thời gian xảy ra vụ việc: 

Địa điểm xảy ra vụ việc: 

Khi tôi và người có hành vi bạo lực vẫn còn chung sống 

1. Bất luận tôi và người có hành vi bạo lực vẫn còn sống chung hay không, đều có 

thể đến Đơn vị Cảnh sát, Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình, Tòa án v.v..., 

để yêu cầu hỗ trợ, bảo vệ an toàn tính mạnh cơ bản cho bản thân và người nhà. 

2. Tôi nhất định phải kể lại hoàn cảnh và trường hợp mà mình gặp phải với người 

nhà, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm đáng tin cậy, để họ trở thành chỗ dựa tinh 

thần, người hỗ trợ khẩn cấp của mình. 

3. Trước hết tôi sẽ thiết lập một ám hiệu (như: một câu nói, một loại âm nhạc hoặc 

số chuông kêu v.v…) với người mà mình tin tưởng, khi tôi cần đến sự hỗ trợ, có 

thể gọi điện thoại để họ biết. 

4. Khi tôi cảm thấy sắp xảy ra bạo lực, tôi cố gắng không kích thích đối phương, 

nghĩ cách làm đối phương nhận thấy tôi đã nhượng bộ để bình tĩnh lại; hoặc tìm 

đến nơi tương đối an toàn trong nhà; hoặc đến nơi có nhiều người nhà đang có 

mặt; hoặc gần kề lối ra, để tiện bảo vệ bản thân. 

5. Tôi sẽ nói với con cái một ám hiệu (như: nhìn thấy rèm cửa nào đó kéo xuống, 

đặt một vật nào đó ngoài cửa v.v...), nhìn thấy ám hiệu thì đừng vào trong nhà mà 

lập tức gọi điện thoại cầu cứu. 

6. Tôi nhất định phải biết Đơn vị Cảnh sát và Bệnh viện gần nhà nhất ở đâu. 

7. Tôi sẽ dạy các con làm thế nào để gọi điện thoại báo cảnh sát và liên lạc với 

người có thể giúp đỡ. Khi gọi điện thoại cầu cứu, nhất định phải nói rõ điện thoại, 

địa chỉ chính xác của nhà mình cũng như việc cần cầu cứu. Nếu gặp trường hợp 

khẩn cấp, thì phải nghĩ cách bảo vệ an toàn cho bản thân mình trước, rồi cầu cứu 

với phía bên ngoài, không được xung đột trực tiếp với người có hành vi bạo lực. 

Khi tôi đã quyết định rời xa người có hành vi bạo lực 

Xin vui lòng cất giữ cẩn thận Bảng biểu này, để tránh tiết lộ thông tin 
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8. Khi tôi quyết định rời đi, tôi sẽ mang theo các "vật dụng cần thiết”: Giấy chứng 

minh thư, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm Y tế, thẻ rút tiền, thẻ tín dụng, số tiết 

kiệm, con dấu, tiền bạc, sổ điện thoại liên lạc, sổ Hộ khẩu, điện thoại di động, 

quần áo đơn giản, đồ dùng cho trẻ. 

9. Tôi sẽ cất giữ các “vật dụng cần thiết” ở nơi an toàn trong nhà, nếu gặp trường 

hợp khẩn cấp, tôi có thể đem các vật dụng đó rời đi. 

10. Tôi có thể cất giữ các “vật dụng cần thiết” ở nhà của người nhà, bạn bè, để dùng 

khi cần thiết. 

Khi tôi đã rời xa người có hành vi bạo lực 

11. Khi tôi nhất định phải nói chuyện với người có hành vi bạo lực, tôi có thể sử 

dụng điện thoại, fax, tin nhắn và thư tín hoặc thông qua người thứ ba (như bạn bè, 

luật sư). 

12. Tôi có thể thay đổi số điện thoại, hoặc sử dụng ghi âm trả lời điện thoại, điện 

thoại di động hoặc nhờ người nhà, đồng nghiệp, nhân viên quản lý tòa nhà lọc bỏ 

điện thoại gọi đến hoặc khách ghé thăm, tôi có quyền không tiếp nhận sự làm 

phiền. 

13. Khi tôi đi làm và tan ca, tôi có thể thay đổi thời gian hoặc tuyến đường của mình, 

thỉnh thoảng có thể thay đổi phương tiện giao thông khác hoặc đi cùng với bạn 

bè. 

14. Khi tôi lên, xuống xe, tôi sẽ chú ý tình hình trong xe hoặc xung quanh bãi đỗ xe. 

15. Nếu tôi bị làm phiền khi đi bộ hoặc lái xe hoặc ở nơi công cộng, tôi sẽ kêu lớn để 

trấn át đối phương và yêu cầu người đi đường hỗ trợ gọi điện thoại báo cảnh sát. 

16. Khi tôi có tâm trạng buồn bã, thậm chí muốn làm tổn thương chính mình, tôi có 

thể gọi cho các nhóm tư vấn như số điện thoại bảo hộ 113 hoặc tổ chức cứu sinh 

để nói chuyện, cũng có thể tham gia các nhóm hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 

Sau khi được cấp Lệnh bảo vệ 

17. Sau khi Lệnh bảo vệ được cấp, tôi sẽ luôn mang theo Lệnh bảo vệ (bản photo), 

và có thể photo Lệnh bảo vệ, tùy theo nhu cầu bản thân, để đưa cho nhân viên 

quản lý tòa nhà, cảnh vệ tại nơi làm việc, giáo viên tại trường học của con cái, 

người thân, bạn bè. 

18. Khi người có hành bi bạo lực vi phạm Lệnh bảo vệ (như đánh đập, quấy rối, tiếp 

xúc, theo dõi, gọi điện thoại, viết thư hoặc hành vi liên khác không cần thiết khác, 

chưa chuyển đi khỏi nơi ở, chưa rời xa nơi ở, nơi làm việc, trường học hoặc địa 

điểm cụ thể khác), tôi sẽ lập tức gọi 110 để báo án. Nếu không mang theo bản 

photo Lệnh bảo vệ, trong trường hợp khẩn cấp, tôi có thể thông báo việc đã được 

cấp Lệnh bảo vệ để cảnh sát kịp thời điều tra. 

19. Nếu vẫn xảy ra vụ việc bạo lực gia đình hoặc tôi vẫn bị xâm hại bởi bạo lực gia 

đình trong thời gian Lệnh bảo vệ có hiệu lực, tôi biết có thể gửi kèm chứng cứ 
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yêu cầu Tòa án gia hạn thời hạn của Lệnh bảo vệ. 

20. Tôi có thể nói với người có hành vi bạo lực việc mình sẽ yêu cầu phía cảnh sát 

hỗ trợ, mục đích của việc xin Lệnh bảo vệ là để bảo đảm quyền lợi cơ bản về an 

toàn và tự do của bản thân, việc này không khiến người có hành vi bạo lực bị ghi 

chép hành vi bất lương hoặc tiền án. Nhưng nếu người có hành vi bạo lực vi 

phạm Lệnh bảo vệ, sau khi đã được báo án, sẽ bị xử lý theo quy định luật pháp 

hiện hành, xử phạt 3 năm tù giam trở xuống, tạm giữ hoặc kèm tiền phạt 100 

nghìn Đài tệ trở xuống. 

 

Bảng số điện thoại khẩn cấp (mang theo người hoặc ghi nhớ) 

21. Cầu cứu khi khẩn cấp, hãy lập tức gọi đường dây báo án 110. 

22. Nếu cần tư vấn các vấn đề liên quan bạo lực gia đình, có thể gọi đường dây bảo vệ, 

Trung tâm Phòng chống Bạo lực Gia đình, Chi cục Cảnh sát, Chi nhánh (đồn cảnh sát): 

Đường dây bảo vệ 

Trung tâm Phòng 

chống Bạo lực Gia 

đình 

Chi nhánh (đồn cảnh 

sát) 

Chi cục Cảnh sát 

(cảnh sát chống bạo 

lực gia đình) 

113    

23. Khi cần thiết, giúp tôi liên lạc với các cá nhân sau (có thể không điền họ tên, nhưng 

nhất định phải có điện thoại liên lạc): 

 

 Thứ tự 1 Thứ tự 2 Thứ tự 3 Thứ tự 4 

Họ tên     

Điện 

thoại 
    

 

Cục Cảnh sát 〇〇〇  Quan tâm bạn – Bảo vệ bạn  


